
 

 

DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC 

VẬT ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ CAMBODIA 
(Danh mục này sẽ thường xuyên được sửa đổi, bổ sung theo quy định) 

 
1. Cây và các bộ phận còn sống của cây 

 

1.1. Cây cảnh 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể 

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Bồ đề  Styrax tokinensis x  

2.  Hoa sữa Alstonia  scholaris x  

3.  Nhội (lội) Bischoffia trifoliate x  

4.  Phượng Delonix regia x  

5.  Sứ (đại) Plumeria spp. x  

6.  Thốt nốt Borassus flabellifer x  

 

1.2. Cây giống 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể  

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1.  Bồ đề  Styrax tokinensis x  

2.  Hoa sữa Alstonia  scholaris x  

3.  Phượng Delonix regia x  

4.  Thốt nốt Borassus flabellifer x  
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2. Quả tươi 

 

Stt Tên vật thể Tên khoa học 

Căn cứ để cấp giấy phép 

KDTV nhập khẩu   

Vật thể  

truyền thống 

đã nhập  

khẩu vào  

Việt Nam 

trước năm 

2007    

Kết quả 

thực hiện 

phân tích 

nguy cơ 

dịch hại 

(PRA)   

1. Chuối xanh Musa acuminata x  

2. Xoài Mangifera indica x  

3 Thanh long Hylocereus undatus  x 
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